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STT HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH ĐỊA CHỈ QUỐC GIA LÀM VIỆC NGÀNH NGHỀ CÔNG TY TIẾP NHẬN NGÀY TUYỂN CHỌN

1 LÊ VĂN QUÝ 20/10/1997 Hà Tĩnh Singapore Thợ mộc cốp pha HARMONY ENGINEERING SERVICES PTE. LIMITED 01/05/2025

2 NGUYỄN TÀI KHẢI 10/10/1989 Thanh Hóa Singapore Thợ mộc cốp pha HARMONY ENGINEERING SERVICES PTE. LIMITED 01/05/2025

3 HOÀNG VĂN LÀNH 09/10/1983 Nghệ An Singapore Thợ mộc cốp pha HARMONY ENGINEERING SERVICES PTE. LIMITED 01/05/2025

4 ĐỖ TRUNG SƠN 02/02/1986 Phú Thọ Singapore Thợ mộc cốp pha HARMONY ENGINEERING SERVICES PTE. LIMITED 01/05/2025

5 ĐÀO VĂN GIỚI 20/06/1985 Hưng Yên Singapore Thợ mộc cốp pha HARMONY ENGINEERING SERVICES PTE. LIMITED 01/05/2025

6 PHAN VĂN MẸO 14/10/1987 Quảng Bình Singapore Thợ mộc cốp pha HARMONY ENGINEERING SERVICES PTE. LIMITED 01/05/2025

7 VÕ DOÃN HUY 02/04/1995 Quảng Trị Pháp Chế biến thịt VECTEUR INTERIM 01/05/2025

8 NGUYỄN VĂN CHIẾN 03/07/1988 Quảng Trị Pháp Chế biến thịt VECTEUR INTERIM 01/05/2025

9 HOÀNG VĂN CÔNG 02/06/1990 Hà Tĩnh Pháp Chế biến thịt VECTEUR INTERIM 01/05/2025

10 MAI VĂN BẮC 08/09/1983 Quảng Trị Pháp Chế biến thịt VECTEUR INTERIM 01/05/2025

11 VÕ PHI KHƯƠNG 20/05/1993 Quảng Trị Pháp Chế biến thịt VECTEUR INTERIM 01/05/2025

12 VÕ DOÃN HẢI 16/08/1979 Quảng Trị Pháp Chế biến thịt VECTEUR INTERIM 01/05/2025

13 NGÔ VĂN PHÚ 07/12/1981 Bắc Ninh Pháp Chế biến thịt VECTEUR INTERIM 01/05/2025

14 NGUYỄN VĂN PHƯƠNG 14/08/1991 Quảng Trị Pháp Chế biến thịt VECTEUR INTERIM 01/05/2025

15 VÕ ĐỨC NHẤT 17/03/1982 Quảng Trị Pháp Chế biến thịt VECTEUR INTERIM 01/05/2025

16 MẪN ĐỨC PHƯỚC ANH 02/08/2002 Hưng Yên Pháp Chế biến thịt VECTEUR INTERIM 01/05/2025

17 ĐẶNG QUANG TRUNG 02/08/1987 Hưng Yên Pháp Chế biến thịt VECTEUR INTERIM 01/05/2025

18 NGUYỄN VĂN QUÂN 13/09/1989 Hải Phòng Pháp Chế biến thịt VECTEUR INTERIM 01/05/2025

19 NGUYỄN HỮU SƠN 11/06/1980 Quảng Trị Pháp Chế biến thịt VECTEUR INTERIM 01/05/2025

20 PHẠM VĂN TRÌNH 09/09/1979 Hải Phòng Tây Ban Nha Gia công kim loại GRI TOWERS SEVILLA S.L 01/05/2025

21 HỒ TIÊN THẮNG 19/07/1988 Nghệ An Tây Ban Nha Gia công kim loại GRI TOWERS SEVILLA S.L 01/05/2025

22 LÊ ĐỨC MẠNH 24/08/1990 Thanh Hóa Tây Ban Nha Gia công kim loại GRI TOWERS SEVILLA S.L 01/05/2025

23 HOÀNG VĂN ĐÔNG 09/07/1978 Hà Nội Tây Ban Nha Gia công kim loại GRI TOWERS SEVILLA S.L 01/05/2025
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24 LÊ THẾ ANH 20/05/1983 Hà Nội Tây Ban Nha Gia công kim loại GRI TOWERS SEVILLA S.L 01/05/2025

25 MAI TRỌNG DŨNG 01/12/1982 Ninh Bình Tây Ban Nha Gia công kim loại GRI TOWERS SEVILLA S.L 01/05/2025

26 NGUYỄN VĂN THUẬN 26/08/1986 Nghệ An Tây Ban Nha Gia công kim loại GRI TOWERS SEVILLA S.L 01/05/2025

27 TRẦN KHẮC TÂN 11/01/1991 Nghệ An Tây Ban Nha Gia công kim loại GRI TOWERS SEVILLA S.L 01/05/2025

28 NGUYỄN VĂN TRIỂN 10/09/1989 Nghệ An Tây Ban Nha Gia công kim loại GRI TOWERS SEVILLA S.L 01/05/2025

29 ĐÀO XUÂN ĐẠT 17/03/1999 Thanh Hóa Tây Ban Nha Gia công kim loại GRI TOWERS SEVILLA S.L 01/05/2025

30 NGUYỄN KHẮC THẢO 21/05/1985 Hà Nội Tây Ban Nha Gia công kim loại GRI TOWERS SEVILLA S.L 01/05/2025

31 TƯỞNG VĂN HÀO 03/01/1986 Hà Tĩnh Singapore Thợ ốp lát HARMONY ENGINEERING SERVICES PTE. LIMITED 01/05/2025

32 NGUYỄN ĐÌNH TỨ 20/08/1979 Hà Tĩnh Singapore Thợ mộc cốp pha HARMONY ENGINEERING SERVICES PTE. LIMITED 01/05/2025

33 LÊ HỒNG QUANG 26/12/1981 Nghệ An Singapore Thợ ốp lát HARMONY ENGINEERING SERVICES PTE. LIMITED 01/05/2025

34 NGUYỄN HOÀNG LÊN 01/01/1992 Nghệ An Singapore Thợ ốp lát HARMONY ENGINEERING SERVICES PTE. LIMITED 01/05/2025

35 NGUYỄN HOÀNG LÝ 13/07/1983 Nghệ An Singapore Thợ ốp lát HARMONY ENGINEERING SERVICES PTE. LIMITED 01/05/2025

36 CAO VĂN XUÂN 16/06/1978 Nghệ An Singapore Thợ mộc cốp pha HARMONY ENGINEERING SERVICES PTE. LIMITED 01/05/2025

37 CAO ANH DUY 19/05/1989 Quảng Bình Singapore Thợ sắt HARMONY ENGINEERING SERVICES PTE. LIMITED 01/05/2025

38 TRẦN XUÂN HẬU 05/06/1992 Hà Tĩnh Singapore Thợ ốp lát HARMONY ENGINEERING SERVICES PTE. LIMITED 01/05/2025

39 NGUYỄN ĐÌNH CẨM 01/05/1988 Hà Tĩnh Singapore Thợ ốp lát HARMONY ENGINEERING SERVICES PTE. LIMITED 01/05/2025

40 VÕ VĂN THƯƠNG 18/07/1984 Nghệ An Singapore Thợ ốp lát HARMONY ENGINEERING SERVICES PTE. LIMITED 01/05/2025

41 LÊ VĂN HẬN 20/03/1998 Huế Nhật Bản Hàn KABUSHIKIGAISHA SEKITEKKU 19/05/2025

42 LÊ VĂN NHẬT 27/11/2005 Huế Nhật Bản Hàn KABUSHIKIGAISHA SEKITEKKU 19/05/2025

43 VŨ TUẤN ANH 24/12/2006 Thanh Hóa Nhật Bản Đúc đồ nhựa KABUSHIKIGAISHA IWABISHI 08/06/2025

44 HÀ QUANG LINH 01/03/2007 Quảng Trị Nhật Bản Đúc đồ nhựa KABUSHIKIGAISHA IWABISHI 08/06/2025

45 NGÔ TRÍ TRƯỜNG SINH 03/08/2006 Quảng Trị Nhật Bản Đúc đồ nhựa KABUSHIKIGAISHA IWABISHI 08/06/2025

46 NGUYỄN ĐĂNG PHÁT 24/01/2007 Huế Nhật Bản Gia công tinh nội thất KABUSHIKIGAISHA MOTOJIMA KOUMUTEN 18/06/2025

47 VÕ VĂN TUẤN 02/01/2002 Huế Nhật Bản Gia công tinh nội thất KABUSHIKIGAISHA MOTOJIMA KOUMUTEN 18/06/2025

48 HOÀNG VĂN SƠN 27/01/1997 Huế Nhật Bản Gia công tinh nội thất KABUSHIKIGAISHA MOTOJIMA KOUMUTEN 18/06/2025

49 HOÀNG HUY NGỌ 25/12/2003 Huế Nhật Bản Đúc đồ nhựa KABUSHIKIGAISHA IKEDO SEISAKUSHO 26/06/2025
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50 NGÔ PHƯỚC NGUYÊN KỲ 13/04/2005 Huế Nhật Bản Đúc đồ nhựa KABUSHIKIGAISHA IKEDO SEISAKUSHO 26/06/2025

51 NGUYỄN THỊ QUỲNH ANH 09/03/2005 Quảng Trị Nhật Bản Đúc đồ nhựa KABUSHIKIGAISHA IKEDO SEISAKUSHO 26/06/2025

52 HỒ THỊ CẨM GIANG 08/05/2002 Huế Nhật Bản Đúc đồ nhựa KABUSHIKIGAISHA IKEDO SEISAKUSHO 26/06/2025


